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rice cơm 

 

 
watermelon dưa hấu 

 

 

ice cream kem 

 

 
chicken thịt gà 

 

 beef noodle phở 

 

 

orange quả cam 

 

 chip khoai tây chiên 

 

 
grapes nho 
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egg trứng 

 

 vegetables rau 

 

 
corn ngô 

 

 
bread bánh mỳ 

 

 

water nước 

 

 

milk sữa 

 

 

apple quả táo 

 

 
cow con bò 

 

 
tiger con hổ 
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elephant con voi 

 

 
bird con chim 

 

 
dog con chó 

 

 cat con mèo 

 

 
lion con sư tử 

 

 rabbit con thỏ 

 

 

snake con rắn 

 

 

elephant con voi 

 

 
bird con chim 

 

 
dog con chó 

 

 cat con mèo 

 

 
lion con sư tử 

 

 rabbit con thỏ 

 

 

snake con rắn 

 

 

pig co lợn 

 

 
leg chân 
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ears tai 

 

 
hand bàn tay 

 

 
eye mắt 

 

 
mouth miệng 

 

 nose mũi 

 

 
foot bàn chân 

 

 
head đầu 

 

 
hair tóc 

 

 tummy 
/stomach bụng 
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red màu đỏ 

 

 neck cổ 

 

 face mặt 

 

 

blue màu xanh da trời 

 

  

yellow màu vàng 

 

  

green màu xanh lá cây 

 

 

pink màu hồng 

 

 

purple màu tím hồng 

 

 

orange màu da cam 
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black màu đen 

 

 

white màu trắng 

 

  

brown màu nâu 

 

  
play chơi 

 

  
hurt đau 

 

  
shower tắm 

 

  
drink uống 

 

  
read đau 

 

  
eat ăn 
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run chạy 

 

  jump nhảy 

 

  
sing hát 

 

  
draw vẽ 

 

 
cry khóc 

 

 
laugh cười 

 

 write viết 

 

 
listen nghe 

 

 sleep ngủ 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 
VE

RB
S 

Ch
ar

le
s S

tu
rt

 U
ni

ve
rs

ity
 2

02
0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 

VE
RB

S 
Ch

ar
le

s S
tu

rt
 U

ni
ve

rs
ity

 2
02

0 



 
 
   
 
 
   
   
 
   
 
 
 

VietSpeech SuperSpeech Cards (2020) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
 
  

 

  

go đi 
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